
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2300617 DƯƠNG THANH NHÃ 20/10/2005 Nam AVTCM16
2 B2300654 HUỲNH PHƯƠNG ANH 28/12/2005 Nữ AVTCM16
3 B2300656 TRẦN QUỐC ANH 03/12/2005 Nam AVTCM16
4 B2300657 TRẦN QUỲNH ANH 16/10/2005 Nữ AVTCM16
5 B2300660 NGUYỄN CÔNG DANH 04/04/2005 Nam AVTCM16
6 B2300661 TRẦN BỮU DUY 24/01/2005 Nam AVTCM16
7 B2300663 PHẠM LÊ TẤN ĐẠT 28/07/2004 Nam AVTCM16
8 B2300664 CAM TRỌNG ĐIỀN 16/09/2005 Nam AVTCM16
9 B2300665 LÊ MINH HẬU 13/06/2005 Nam AVTCM16
10 B2300666 NGUYỄN HOÀNG HIÊN 07/08/2005 Nam AVTCM16
11 B2300668 HUỲNH MINH HÒA 13/11/2005 Nam AVTCM16
12 B2300669 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 06/09/2005 Nam AVTCM16
13 B2300671 PHAN HỮU KHANG 31/03/2005 Nam AVTCM16
14 B2300672 HUỲNH NHỰT KHÁNH 04/10/2005 Nam AVTCM16
15 B2300674 TRẦN MINH KHIÊM 12/09/2005 Nam AVTCM16
16 B2300675 ĐỖ THỊ YẾN KHOA 11/09/2005 Nữ AVTCM16
17 B2300678 PHAN THANH TRÚC LY 08/05/2005 Nữ AVTCM16
18 B2300679 NGUYỄN XUÂN MAI 14/02/2005 Nữ AVTCM16
19 B2300680 NGÔ TRIỀU MẾN 23/01/2005 Nam AVTCM16
20 B2300681 MAI KHÁNH MINH 21/02/2005 Nam AVTCM16
21 B2300685 LÊ MINH NHẬT 17/09/2005 Nam AVTCM16
22 B2300686 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/03/2005 Nữ AVTCM16
23 B2300687 TRẦN HUỲNH YẾN NHI 18/04/2005 Nữ AVTCM16
24 B2300689 PHẠM NGỌC NHƯ 04/07/2005 Nữ AVTCM16
25 B2300691 NGUYỄN DANH PHẬN 19/01/2005 Nam AVTCM16
26 B2300692 TRẦN THANH PHÍ 11/05/2005 Nam AVTCM16
27 B2300693 TRẦN PHÚ 02/09/2005 Nam AVTCM16
28 B2300694 NGÔ TRỌNG PHÚC 16/04/2005 Nam AVTCM16
29 B2300695 TRẦN NGỌC PHÚC 09/02/2005 Nam AVTCM16
30 B2300696 CAO HỮU QUỐC 10/11/2005 Nam AVTCM16
31 B2300698 HUỲNH THỊ CẨM SÁNH 18/06/2005 Nữ AVTCM16
32 B2300700 TRẦN LÝ PHƯƠNG THẢO 21/12/2005 Nữ AVTCM16
33 B2300702 LÊ ĐỨC THIỆN 02/09/2005 Nam AVTCM16
34 B2300703 DANH MINH THOẠI 14/09/2002 Nam AVTCM16
35 B2300705 PHẠM NHẤT THỐNG 08/11/2005 Nam AVTCM16
36 B2300706 NGUYỄN KIỀU MINH THƯ 23/05/2005 Nữ AVTCM16
37 B2300709 PHAN TRUNG TÍNH 17/04/2005 Nam AVTCM16
38 B2300713 VÕ PHẠM PHƯƠNG UYÊN 17/04/2005 Nữ AVTCM16
39 B2300714 VÕ DƯƠNG THANH VŨ 20/08/2003 Nam AVTCM16
40 B2300715 TRẦN THẢO VY 29/08/2005 Nữ AVTCM16
41 B2300718 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 22/10/2005 Nữ AVTCM16
42 B2306480 TRẦN LÊ KIM HOÀNG 01/01/2005 Nữ AVTCM16

Danh sách có 42 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 49
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


